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®. Thuốc bản theo đơn 

BLUECEZINE 

Thành phần 

Mỗi viên nén bao phim chứa: \ 

Hoạt chất: Cetirizin đihydroclorid............................... 10 mg 

Tả được: Mapnesi stearat, Povidon, TY 

Opadry Y-I-7000 white 
1 ngõ, Lactose monohvdralt, Pregelattnizcd starch , 

\ 
Các đặc tỉnh được lực học \ 

Cetirizin đihyđroclorid là thuốc kháng hisiamih mạnh có tác đụng chống dị ứng, nhưng không 

gây buôn ngủ. Ở liều được lý, cetirizin có tắc Bàng đối kháng chọn lọc ở thụ thể Hị, nhưng hẳu 

như không có tắc dụng đối kháng serotonin. Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng đị ứng 

qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự dỉ đời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các 

chất trung gian ở giai đoạn muận của phân ứng đị ứng. 

Các đặc tính dược động học 

Cetirizin được hấp thụ nhanh qua đường tiêu hoá. Nông độ đỉnh đo ở trạng thái cân bằng ở mức 

0,3 micropam/mil, đạt được sau (1,0 + 0,5) giờ. Sinh khả dụng đường uống: không thay đổi khi 

dùng thuốc cùng với thức ăn. Thê tích phân hỗ biểu kiến là 0,50 lit/kg. Tỷ lệ 2 với Í protein 

huyết tương là 90 -96%, 

Khoảng 2⁄3 liễu dùng được bài xuất đưới đang. không đổi qua nước tiểu. Tự đời %“ trừ huyết 

tương khoảng 10 giờ. Cetirizin có động học tuyên tỉnh ở khoảng liễu 5-60mg. 

Thuốc vào sữa mẹ, nhưng hầu như không qua hàng rào máu-não. 

Chỉ định 
Cetirizin là thuốc kháng histamin được đùng để điều trị dị ứng 

Thuốc được dùng trong các trường hợp viêm mũi đị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng mãn tính 

quanh năm và chứng mảy đạay (sưng, đỏ và ngửa da) 

Cetirizin có tác đụng làm giảm các triệu chứng hắt hơi, ngửa mũi, xổ mũi và ngạt mũi, ngứa mắt, 

đỏ mắt và chảy nước mắt, ban ngứa ở đa 

Liền lượng và cách dùng 

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: Liều thông thường là 1Ômg x 1 lẫn/ngày. 

Bệnh nhân bị bệnh gan hoặc bệnh thận: Liễu thông thường là Smg x 1 lần/ngây. 

Không dùng thuốc quả liễu chỉ định. 

Chỗng chỉ định
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* Quá mẫn cảm với cetirizin hay với các thuốc kháng histamin khác hay với bất cứ thành phân 
nào của thuốc 

* Phụ nữ cho con bú 

+ Không dùng Cetirizin cho trẻ em đưới 6 tuôi. 

Thận trạng 

Thận trọng khi sử dụng Cetirizin cho bệnh nhãn bị bệnh gan hay thận. 

Thuốc có chứa lactose, do đó cần thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân không dung nạp đường. 

Phụ nữ có thai và cho cạn bú 

Chống chỉ định phụ nữ cho con bú 

Chỉ khi sử dụng cho phụ nữ có thai khi thực sự cần thiết 

Ảnh hưởng tới khã năng lái xe và vận hành máy móc 

Thuốc có thẻ gây ra tác dụng phụ gây ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc như 

đau đầu, chóng mặt. 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Thường gặp, ADR > 1/100 

Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Tỷ lệ gặp ADR phụ thuộc vào liễu đùng. 

Ngoài ra thuốc còn gãy mệt môi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buôn nôn. 
Ï' gặp. 1/1000 < 4DR < 1⁄100 

Chắn ăn hoặc tăng thêm ăn, bí tiêu, đỏ bừng, tăng tiết nước bọt. 

Hiểm gặp, ADR < 1/1000 l 

Thiểu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết ấp nặng, choáng nhản vệ Í 

thận. ` 

gan, Ứxiật, viêm cầu 

Tương tác thuốc 

Không nên uỗng rượu khi đang dùng thuốc do có thể làm các tác dụng không mong muốn tăng 

lên như buôn ngủ và mất khả năng tập trung. 

Sử dụng quá liều 

Các biểu hiện của quá liễu là buỗn ngủ và chóng mặt, 

Khi có quả liều xảy ra, bệnh nhân cần phải điều trị triệu chứng và hễ trợ, cần xem xét đến các 

thuốc đùng đông thời nếu có. 

Khi quá liều nghiêm trọng, cần rửa dạ đày ngay lặp tức, điều trị hỗ trợ vả thường xuyên theo đỗi 

bệnh nhân 

Đóng gói: I0 viên/vi, 2 vi/hộp và 10 v/hộp
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Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, ở nhiệt độ phòng 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc được sĩ 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc 

ĐỀ xa tẦm tay trẻ em 

Không dùng thuốc quá thời hạn sử tự, 

Sản xuất bởi 
BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. (FAB. COIMBRA) 

São Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra, Portugal 

blepharma 

Industria F armacButlca, 5,4, 

Paulo lo:ge Barradas de O livetra Rebelo 

Prcsident 
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